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Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh)

Đối 

tượng Ưu 

tiên

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Điểm thi
Điểm Ưu 

tiên

Hình thức 

kỷ luật
Điểm trừ Tổng điểm

Ghi 

chú

A B C D E F G H I (1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)-(4)

1 193 17 Nguyễn Văn Hậu 16/09/1988
Mỹ Quang - Phù Mỹ - Bình 

Định

Con thương 

binh
Đại học ngành kỹ thuật môi trường

Bệnh viện đa khoa khu vực 

Bồng Sơn
56,00 5,00

Khiển 

trách
14,00 47,00

2 526 27 Nguyễn Thanh Phong 20/12/1985
P. Thị Nại - Quy Nhơn - 

Bình Định
Cao đẳng ngành Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh 20,50 Cảnh cáo 10,25 10,25

3 335 27 Lê Thị Bích Lệ 04/08/1994
Canh Vinh - Vân Canh - 

Bình Định
Cao đẳng ngành Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh 2,50 Cảnh cáo 1,25 1,25

4 337 27 Phạm Thị Lệ 25/06/1995
Hoài Châu Bắc - Hoài Nhơn - 

Bình Định
Cao đẳng ngành Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh 1,25 Cảnh cáo 0,63 0,62

5 574 27 Trần Thị Quyết 20/05/1993
Hoài Hương - Hoài Nhơn - 

Bình Định

Con thương 

binh
Cao đẳng ngành Điều dưỡng

Bệnh viện Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
44,63 5,00

Khiển 

trách
11,16 38,47

6 720 27 Trần Thị Ngọc Thiện 08/07/1993
Phước Hiệp - Tuy Phước - 

Bình Định
Cao đẳng ngành Điều dưỡng

Bệnh viện Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
4,00

Khiển 

trách
1,00 3,00
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